
STT Lớp nghề MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính TenNganh

1 25KTL1 25KTL1.005 Nguyễn Hoàng Trọng Ân 15/3/2002 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2 25KTL1 25KTL1.004 Tăng Minh Hiếu 26/1/2007 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3 25KTL1 25KTL1.001 Lê Hoàng Huy Hưởng 28/6/2004 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4 25KTL1 25KTL2.027 Nguyễn Hoàng Phát 2/8/2007 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5 25KTL1 25KTL2.021 Lê Quốc Tiến 3/12/2006 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6 25KTL1 25KTL1.002 Nguyễn Phúc Thịnh 12/8/2003 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7 25KTL1 25KTL1.003 Lưu Quốc Vinh 13/12/2001 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

8 25KTL1 25KTL1.006 Thượng Hoàng Dũng 19/4/2007 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

9 25KTL2 25KTL2.001 Bùi Trương Minh Anh 6/10/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

10 25KTL2 25KTL2.002 Đặng Hà Quốc Bình 15/9/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11 25KTL2 25KTL2.003 Nguyễn Quốc Bình 6/11/2009 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12 25KTL2 25KTL2.026 Cao Nguyễn Tấn Cường 20/8/2008 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

13 25KTL2 25KTL2.005 Đinh Gia Hoàng 16/6/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

14 25KTL2 25KTL2.006 Lê Hoàng 10/4/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

15 25KTL2 25KTL2.008 Ngô Trọng Huy 17/5/2009 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

16 25KTL2 25KTL2.009 Trần Huy 24/8/2008 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

17 25KTL2 25KTL2.007 Đàm Kỳ Hưng 19/3/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18 25KTL2 25KTL2.010 Lê Trung Kiên 31/5/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

19 25KTL2 25KTL2.012 Lê Phi Long 14/7/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20 25KTL2 25KTL2.011 Nguyễn Hoàng Long 25/6/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

21 25KTL2 25KTL2.013 Huỳnh Triết Luân 10/9/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22 25KTL2 25KTL2.025 Nguyễn Bảo Nam 18/10/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

23 25KTL2 25KTL2.024 Lê Hoàng Nhân 13/4/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

24 25KTL2 25KTL2.015 Nguyễn Tuấn Phong 3/3/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

25 25KTL2 25KTL2.017 Lưu Nguyễn Hoàng Phúc 27/8/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26 25KTL2 25KTL2.016 Lê Hoàng Phúc 28/7/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

27 25KTL2 25KTL2.023 Nguyễn Minh Tiến 18/12/2009 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

28 25KTL2 25KTL2.022 Ngô Duy Tiến 1/6/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

29 25KTL2 25KTL2.014 Liễu Nhất Tộc 11/10/2009 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

30 25KTL2 25KTL2.018 Lâm Quang Thạnh 23/9/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

31 25KTL2 25KTL2.019 Nguyễn Phú Thiên 3/5/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

32 25KTL2 25KTL2.020 Trần Minh Thiện 25/1/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

33 25KTL2 25KTL2.028 Ngô Tuấn Thành 28/9/2010 Nam Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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